	Phụ lục I-1

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	
	
	
	 
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch năm 2022 đã giao
	Nội dung điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2022 sau điều chỉnh

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH

	 
	Tổng số (A+B)
	10.008.220
	6.432.720
	3.575.500
	-510.000
	1.030.560
	10.528.780
	5.922.720
	4.606.060

	A
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	8.970.308
	5.394.808
	3.575.500
	-20.000
	1.030.560
	9.980.868
	5.374.808
	3.606.060

	I
	Vốn ngân sách tập trung
	3.255.308
	2.033.308
	1.222.000
	-20.000
	30.560
	3.265.868
	2.013.308
	1.252.560

	1
	Ngân sách tỉnh
	2.113.308
	2.033.308
	80.000
	
	
	2.123.868
	2.013.308
	110.560

	a
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa
	100.000
	20.000
	80.000
	-20.000
	20.000
	100.000
	-
	100.000

	b
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 
	1.993.100
	1.993.100
	-
	
	
	1.993.100
	1.993.100
	-

	c
	Nguồn kết dư 2016 - 2020 chuyển sang
	20.208
	20.208
	-
	
	
	20.208
	20.208
	-

	d
	Nguồn hỗ trợ các dự án XHHGTNT ngân sách huyện nộp trả năm 2022
	
	
	
	
	10.560
	10.560
	
	10.560

	2
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.142.000
	
	1.142.000
	
	
	1.142.000
	
	1.142.000

	a
	Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu
	1.052.000
	-
	1.052.000
	
	
	1.052.000
	-
	1.052.000

	b
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện 
	90.000
	-
	90.000
	
	
	90.000
	-
	90.000

	II
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	4.115.000
	2.915.000
	1.200.000
	
	
	4.115.000
	2.915.000
	1.200.000

	1
	Hình thành nguồn vốn đầu tư từ nguồn khai thác quỹ đất (ngoài kế hoạch TW thông báo)
	1.615.000
	1.615.000
	
	
	
	1.615.000
	1.615.000
	

	 
	Trong đó:
	0
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Phân bổ chi tiết
	1.593.000
	1.593.000
	-
	
	
	
	1.593.000
	-

	b
	Dự phòng ngân sách tỉnh theo Luật Ngân sách (2%)
	22.000
	22.000
	-
	
	
	
	22.000
	-

	2
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.200.000
	-
	1.200.000
	
	
	1.200.000
	-
	1.200.000

	3
	Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh
	500.000
	500.000
	-
	
	
	500.000
	500.000
	-

	4
	Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ theo NQ của HĐND tỉnh
	800.000
	800.000
	-
	
	
	800.000
	800.000
	-

	III
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.600.000
	446.500
	1.153.500
	
	
	1.600.000
	446.500
	1.153.500

	1
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu
	446.500
	446.500
	-
	
	
	446.500
	446.500
	-

	2
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa
	100.000
	-
	100.000
	
	
	100.000
	-
	100.000

	3
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện 
	171.500
	-
	171.500
	
	
	171.500
	-
	171.500

	4
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	882.000
	-
	882.000
	
	
	882.000
	-
	882.000

	IV
	Đầu tư từ nguồn trung ương thưởng thu vượt năm 2021
	0
	
	
	
	1.000.000
	1.000.000
	
	1.000.000

	B
	Vốn ngân sách trung ương
	1.037.912
	1.037.912
	
	-490.000
	
	547.912
	547.912
	

	I
	Vốn trong nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực)
	939.079
	939.079
	
	
	
	449.079
	449.079
	

	1
	Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
	500.000
	500.000
	
	-490.000
	
	10.000
	10.000
	

	2
	Hỗ trợ có mục tiêu
	439.079
	439.079
	
	
	
	439.079
	439.079
	

	II
	Vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương
	98.833
	98.833
	
	
	
	98.833
	98.833
	

	C
	Các nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2022
	4.132.319
	4.132.319
	
	
	
	4.132.319
	4.132.319
	

	I
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển sang năm 2022
	489.072
	489.072
	
	
	
	489.072
	489.072
	

	1
	Vốn nguồn ngân sách tập trung
	301.642
	301.642
	
	
	
	301.642
	301.642
	

	2
	Vốn nguồn thu xổ số kiến thiết
	175.210
	175.210
	
	
	
	175.210
	175.210
	

	3
	Vốn nguồn khai thác đấu giá đất
	12.220
	12.220
	
	
	
	12.220
	12.220
	

	II
	Nguồn vốn ngân sách trung ương kéo dài đến năm 2022
	3.643.247
	3.643.247
	
	
	
	3.643.247
	3.643.247
	

	1
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia kế hoạch năm 2018
	1.077.278
	1.077.278
	
	
	
	1.077.278
	1.077.278
	

	2
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia kế hoạch năm 2021
	2.464.681
	2.464.681
	
	
	
	2.464.681
	2.464.681
	

	3
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2021
	101.288
	101.288
	
	
	
	101.288
	101.288
	


